
Tăng Giảm Tổng cộng
Vốn kéo dài sang 

năm 2026
Kế hoạch đầu tư 
công năm 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tổng số                     31.617                   17.845 -3.238                46.224                     7.943                   38.281 

1
Ngân sách tỉnh bổ sung cho ngân sách xã (Nguồn
vốn xây dựng cơ bản tập trung)

                      4.670 1.260 -1.260                  4.670                     4.670 Chi tiết biểu số 02

2
Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho
ngân sách xã 

                    12.212 300 (1.377)                11.134 1.134                   10.000 Chi tiết biểu số 03

3 Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp xã                       3.232 68 (450)                  2.850 1.807                     1.043 Chi tiết biểu số 04

4
Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho
ngân sách xã thực hiện các dự án GTNT

                      6.400 16.168                22.568                   22.568 Chi tiết biểu số 05

5 Nguồn tăng thu ngân sách xã                          109                     109 109                          -   Chi tiết biểu số 06

6 Nguồn vốn chương trình MTQG                       4.994 49 (151)                  4.893 4.893                          -   Chi tiết biểu số 07

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh

Ghi chú

BIỂU 01: BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2026 XÃ LÙNG PHÌNH

(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-UBND ngày     tháng 7 năm 2026 của UBND xã Lùng Phình)

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG

Kế hoạch đầu tư 
công năm 2026 đã 

giao tại NQ số 
33/NQ-HĐND 

ngày 29/5/2026 + 
BS phần chưa TH

Điều chỉnh, bổ sung đợt này



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tổng số 5.650 5.650 4.670 4.670 0 1.260 -1.260 4.670 4.670

I Phân bổ kỳ này 5.650 5.650 4.670 4.670 0 1.260 -1.260 4.670 4.670

1
Sửa chữa xưởng dược liệu tại thôn Tả Chải 
bố trí nhà làm việc cho Trung tâm dịch vụ 
tổng hợp

 Xã Lùng 
Phình 

 Số 07/QĐ-UBND 
ngày 27/3/2026 

800 800 400 400 -400 -400 Không thực hiện

2
Sửa chữa trụ sở UBND xã Tả Van Chư 
(cũ) bố trí nơi làm việc của Trạm y tế xã

 Xã Lùng 
Phình 

 Số 05/QĐ-UBND 
ngày 27/3/2026 

700 700 350 350 324 324 674 674 Phòng Kinh tế

3
Sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND xã Lầu Thí 
Ngài (cũ) thành điểm trường chính Mầm 
Non Lùng Phình

 Xã Lùng 
Phình 

 Số 14/QĐ-UBND 
ngày 27/3/2026 

2.000 2.000 1.500 1.500 426 426 1.926 1.926 Phòng Kinh tế

4
Cải tạo khuân viên Đảng ủy, UBND xã 
Lùng Phình

 Xã Lùng 
Phình 

 Số 15/QĐ-UBND 
ngày 27/3/2026 

350 350 210 210 127 127 337 337 Phòng Kinh tế

5
Sửa chữa tuyến đường QL4E - Ông Ly Seo 
Tà, thôn Dì Thào Ván

 Xã Lùng 
Phình 

 Số    /QĐ-UBND 
ngày     /5/2026 

800 800 600 600 170 170 770 770 Phòng Kinh tế

6
Sửa chữa Trạm y tế Lầu Thí Ngài (cũ) 
thành nhà bán trú Trường PTDTBT Tiểu 
học Lùng Phình

 Xã Lùng 
Phình 

 Số    /QĐ-UBND 
ngày     /5/2026 

1.000 1.000 750 750 213 213 963 963 Phòng VHXH

7 Công trình khắc phục thiên tai năm 2026 860 860 -860 -860

Ghi chúChủ đầu tư

Kế hoạch đầu tư công năm 2026

Quyết định đầu tư/Quyết toán

Địa điểm xây 
dựng 

Kế hoạch đầu tư công năm 
2026 sau điều chỉnh

Tổng cộng

 Kế hoạch vốn  
năm 2026 phân 
bổ chi tiết đợt 

này

NỘI DUNG

BIỂU 02:  ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 - NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ (NGUỒN VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG)

(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-UBND ngày     tháng 7 năm 2026 của UBND xã Lùng Phình)

Đơn vị: Triệu đồng

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã 
giao tại NQ 33/NQ-HĐND ngày 

29/5/2026

Số quyết định, ngày, 
tháng, năm ban 

hành

Tổng mức đầu tư

Tổng cộng

 Kế hoạch vốn  
năm 2026 phân 
bổ chi tiết đợt 

nàyTổng số
Trong đó: 

Vốn ngân sách 

STT

Tăng, giảm

Tổng cộng Tăng Giảm



Tổng số
Trong đó: Vốn 

ngân sách 
Tổng cộng

Chuyển nguồn 
sang năm 2026

Vốn giao năm 
2026

Tổng cộng Tăng Giảm Tổng cộng
Vốn kéo dài 

sang năm 
2026

Vốn giao 
năm 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tổng cộng 55.792 55.792 12.212 2.212 10.000 -1.078 300 -1.377 11.134 1.134 10.000

Dự án chuyển tiếp, hoàn thành 55.792 55.792 12.212 2.212 10.000 -1.078            299,60 -      1.377,37 11.134 1.134 10.000

1
Nhà bán trú, nhà ăn trường THCS&THPT Bắc Hà,
xã Lùng Phình

 Xã Lùng 
Phình 

229/QĐ-UBND  ngày 
08/11/2024

3.500 3.500 1.200 1.200 1.200 1.200
Văn phòng 

HĐND&UBND
Đã QT

2
Sửa chữa thủy lợi Pờ Chồ và thủy lợi Pả Chư Tỷ
(Quán Hóa) xã Lùng Phình

 Xã Lùng 
Phình 

316/QĐ-UBND ngày 
22/11/2024

1.150 1.150 500 500 500 500
Văn phòng 

HĐND&UBND
Công trình 
chuyển tiếp

3
Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư,
, xã Lùng Phình

 Xã Lùng 
Phình 

91/QĐ-UBND ngày 
28/3/2025

17.380 17.380 8.000 8.000 8.000 8.000
Văn phòng 

HĐND&UBND
Công trình 
chuyển tiếp

4
Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Trường
THCS & THPT Bắc Hà xã Lùng Phình

 Xã Lùng 
Phình 

36/QĐ-UBND ngày 
18/2/2025

318 318 300 300 300 300
Văn phòng 

HĐND&UBND
CT Hoàn thành

5
Đường Phà Hai Tủng - Sừ Mần Khang, xã Tả Văn
Chư

 Xã Lùng 
Phình 

 235 QĐ-UBND  
ngày 31/5/2024 

2.442 2.442 8 8 -8 -8 Phòng Kinh tế Đã QT

6 Đường  Tiểu học - nhà ông Hàm, xã Lùng Phình
 Xã Lùng 

Phình 
 60 QĐ-UBND ngày 

28/5/2024 
1.980 1.980 19 19 -19 -19 Phòng Kinh tế Đã QT

7
Đường ngã 3 Nhà văn hóa thôn Dì Thào Ván - Khu
nhà ông Ly Seo Tà, xã Lùng Phình

 Xã Lùng 
Phình 

 59 QĐ-UBND ngày 
28/5/2024 

2.424 2.424 240 240 -151 -151 89 88,63 Phòng Kinh tế Đã QT

8 Đường Pả Chư Tỷ 2 - Quán Hóa, xã Lùng Phình
 Xã Lùng 

Phình 
 824/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 
5.577 5.577 140 140 140 140 Phòng Kinh tế Đã QT

9
Đường liên xã từ thôn Sín Chải xã Tả Văn Chư
huyện Bắc Hà đến thôn Cán Cấu xã Cán Cấu huyện
Si Ma Cai, xã Tả Văn Chư

 Xã Lùng 
Phình 

 187 QĐ-UBND ngày 
25/5/2024 

2.001 2.001 786 786 -786 -786 Phòng Kinh tế Đã QT

10 Đường Pù Chù Ván khu sản xuất, xã Tả Van Chư
 Xã Lùng 

Phình 
 188 QĐ-UBND ngày 

15/5/2024 
1.522 1.522 59 59 -44 -44 15 15 Phòng Kinh tế Đã QT

11 Đường Dì Thào Ván - Túng Súng, xã Lùng Phình
 Xã Lùng 

Phình 
 43/QĐ-UBND
ngày 15/5/2024 

3.781 3.781 182 182 20 20 202 202 Phòng Kinh tế Đã QT

12 Đường Dì Thào Ván - Dín Tủng 1, xã Lùng Phình
 Xã Lùng 

Phình 
 823/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 
7.856 7.856 78 78 -78 -78 Phòng Kinh tế Đã QT

13 Đường Xà Ván, xã Tả Văn Chư
 Xã Lùng 

Phình 
 234 QĐ-UBND ngày 

31/5/2024 
1.264 1.264 2 2 -2 -2 Phòng Kinh tế Đã QT

14 Công trình thủy lợi thôn Lử Chồ, Quám Hóa, 
PCT2, túng Súng, xã Lùng Phình

 Xã Lùng 
Phình 

  16 QĐ-UBND ngày 
10/01/2025  

2.145 2.145 208 208 208 208
Văn phòng 

HĐND&UBND
Công trình 
chuyển tiếp

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã giao tại NQ 
33/NQ-HĐND ngày 29/5/2026

Kế hoạch đầu tư công năm 2026

Tăng, giảm
Kế hoạch đầu tư công năm 2026 sau điều 

chỉnh

BIỂU 03: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 - NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP XÃ

(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-UBND ngày     tháng 7 năm 2026 của UBND xã Lùng Phình)

STT NỘI DUNG
Địa điểm xây 

dựng 

Quyết định đầu tư/Quyết toán

Ghi chúSố quyết định, ngày, 
tháng, năm ban 

hành

Tổng mức đầu tư
Chủ đầu tư



Tổng số
Trong đó: Vốn 

ngân sách 
Tổng cộng

Chuyển nguồn 
sang năm 2026

Vốn giao năm 
2026

Tổng cộng Tăng Giảm Tổng cộng
Vốn kéo dài 

sang năm 
2026

Vốn giao 
năm 2026

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã giao tại NQ 
33/NQ-HĐND ngày 29/5/2026

Kế hoạch đầu tư công năm 2026

Tăng, giảm
Kế hoạch đầu tư công năm 2026 sau điều 

chỉnhSTT NỘI DUNG
Địa điểm xây 

dựng 

Quyết định đầu tư/Quyết toán

Ghi chúSố quyết định, ngày, 
tháng, năm ban 

hành

Tổng mức đầu tư
Chủ đầu tư

15 Quy hoạch chung xã Lùng Phình
 Xã Lùng 

Phình 
 37 QĐ-UBND 
ngày 20/4/2026 

452 452 290 290 -290 -290 Phòng Kinh tế Chuyển nguồn

16
.Trường PTDTBT TH số 1 Lùng Thẩn, xã Lùng 
Phình, tỉnh Lào Cai

 Xã Lùng 
Phình 

 38 QĐ-UBND ngày 
09/01/2025 

2.000 2.000 200 200 280 280 480 480
Văn phòng 

HĐND&UBND
Đã QT



Tổng số
Trong đó: 
Vốn ngân 
sách xã

Tổng cộng

Kế hoạch vốn  
năm 2026 

phân bổ chi 
tiết tại NQ 

33/NQ-HĐND 
ngày 29/5/2026

Vốn chuyển 
nguồn bị thiếu 
chưa tổng hợp 
tại NQ 33/NQ-

HĐND ngày 
29/5/2026

Tổng số Tăng Giảm Tổng cộng
Vốn kéo dài 

sang năm 2026
Vốn giao năm 

2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tổng số 29.106 20.404 3.232 2.781 451 -382 68 -450 2.850 1.807 1.043

I Phân bổ kỳ này 29.106 20.404 3.232 2.781 451 -382 68 -450 2.850 1.807 1.043

1
San tạo mặt bằng Thôn Lử Thẩn, xã Lùng Phình, tỉnh 
Lào Cai ( Dọc QL4, từ khu nhà ông Ly Seo Xóa đến 
nhà Ông Sùng Seo Phổng)

 Xã Lùng Phình 
 Số 06/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
300 300 300 300 300 300 Phòng Kinh tế Công trình KCM

2 (Đường Pả Chư Tỷ 2 - Quán Hóa, xã Lùng Phình:  Xã Lùng Phình 
 824/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 
5.577 5.577 459 459 459 459 Phòng Kinh tế Đã QT

3 (Đường Dì Thào Ván - Dín Tủng 1, xã Lùng Phình  Xã Lùng Phình 
 823/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 
7.856 7.856 294 294 294 294 Phòng Kinh tế Đã QT

4
8102900 - Nâng cấp sửa chữa chợ Lùng Phình, huyện
Bắc hà

 Xã Lùng Phình 
 166 QĐ-UBND ngày 

31/7/2024 
5.000 5.000 985 985 985 985

Văn phòng 
HĐND&UBND

Công trình 
chuyển tiếp

9 Đường Dì Thào Ván đi nhóm hộ dân  Xã Lùng Phình 
 Số 08/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
938 123 123 123 123,0 123 Phòng Kinh tế Công trình KCM

10 Đường từ thôn Nàng Cảng 2 đi thôn Lử Thẩn  Xã Lùng Phình 
 Số 09/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
857 77 77 77 77,0 77 Phòng Kinh tế Công trình KCM

11 Đường từ thôn Dì Thào Ván đi thôn Tả Chải  Xã Lùng Phình 
 Số 10/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
1.181 146 73 73 73,0 73 Phòng Kinh tế Công trình KCM

12 Đường QL 4 đi Seng Sui  Xã Lùng Phình 
 Số 11/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
399 48 48 48 48,0 48 Phòng Kinh tế Công trình KCM

13 Đường từ thôn Pù Chù Ván đi khu sản xuất  Xã Lùng Phình 
 Số 12/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
840 67 67 67 67,0 67 Phòng Kinh tế Công trình KCM

14
Đường tự hộ ông  Ly Seo Tà đi trạm nước thôn Dì 
Thào Ván

 Xã Lùng Phình 
 Số 13/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
2.045 241 121 121 121,0 121 Phòng Kinh tế Công trình KCM

15 Đường vào nhà văn hóa thôn Lao Chả Phà Hai Tủng  Xã Lùng Phình 
 Số 14/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
122 22 22 22 22,0 22 Phòng Kinh tế Công trình KCM

16 Đường từ thôn Chín Chư Phìn đi thôn Lử Thẩn  Xã Lùng Phình 
 Số 15/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
3.381 337 212 212 212,0 212 Phòng Kinh tế Công trình KCM

17
Đường trục thôn vào các hộ phía sau UBND xã Lùng 
Phình

 Xã Lùng Phình 
 472 QĐ-UBND ngày 

04/11/2025 
238 238 68 68,3 68,3 68,3

Văn phòng 
HĐND&UBND

Đã QT

5
Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Tả Văn 
Chư, huyện Bắc Hà

 Xã Lùng Phình 
 464/QĐ-UBND ngày 

16/04/2024 
372 372 150 150 -150 -150 Phòng Kinh tế Đã QT

6
Quy hoạch chung xây dựng xã Lùng Phình, huyện Bắc 
Hà 

 Xã Lùng Phình 
 391/QĐ-UBND ngày 

27/9/2021 
516 516 300 300 -300 -300 Phòng Kinh tế Đã QT

7
Đường nội đồng thôn Nàng Cảng 2, Lùng Sán xã Lùng 
Thẩn, xã Lùng Thẩn

 Xã Lùng Phình 
 66/QĐ-UBND ngày 

19/7/2022 
618 618 0,6 0,6 0,6 0,6 Phòng Kinh tế Đã QT

8 Đường vào thôn Sảng Chải (Lử Thẩn), xã Lùng Thẩn  Xã Lùng Phình 
 68/QĐ-UBND ngày 

19/7/2022 
831 831 0,5 0,5 0,5 0,5 Phòng Kinh tế Đã QT

Kế hoạch vốn  năm 2026 đã phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh

Số quyết định, ngày, 
tháng, năm ban 

hành

Tổng mức đầu tư

BIỂU 04:  ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 - NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ

(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-UBND ngày     tháng 7 năm 2026 của UBND xã Lùng Phình)

STT NỘI DUNG
Địa điểm xây 

dựng 

Quyết định đầu tư/Quyết toán

Ghi chú

Đơn vị: Triệu đồng

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 

Chủ đầu tư

Tăng, giảm



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tổng số 31.681 23.242 1.821 6.618 7.143 743 6.400 16.168 16.168 23.311 743 22.568

I ĐỢT I NĂM 2026 9.763 7.590 1.061 1.112 7.143 743 6.400 7.143 743 6.400

1 Đường Dì Thào Ván đi nhóm hộ dân  Xã Lùng Phình 
 Số 08/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
938 686 123 129 939 123 816 939 123 816 Phòng Kinh tế

2
Đường từ thôn Nàng Cảng 2 đi thôn Lử 
Thẩn

 Xã Lùng Phình 
 Số 09/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
857 674 77 106 635 77 558 635 77 558 Phòng Kinh tế

3
Đường từ thôn Dì Thào Ván đi thôn Tả 
Chải

 Xã Lùng Phình 
 Số 10/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
1.181 919 146 116 866 73 793 866 73 793 Phòng Kinh tế

4 Đường QL 4 đi Seng Sui  Xã Lùng Phình 
 Số 11/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
399 300 48 51 523 48 475 523 48 475 Phòng Kinh tế

5 Đường từ thôn Pù Chù Ván đi khu sản xuất  Xã Lùng Phình 
 Số 12/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
840 684 67 89 867 67 800 867 67 800 Phòng Kinh tế

6
Đường tự hộ ông  Ly Seo Tà đi trạm nước 
thôn Dì Thào Ván

 Xã Lùng Phình 
 Số 13/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
2.045 1.613 241 191 1.154 121 1.033 1.154 121 1.033 Phòng Kinh tế

7
Đường vào nhà văn hóa thôn Lao Chả Phà 
Hai Tủng

 Xã Lùng Phình 
 Số 14/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
122 91 22 9 314 22 292 314 22 292 Phòng Kinh tế

8
Đường từ thôn Chín Chư Phìn đi thôn Lử 
Thẩn

 Xã Lùng Phình 
 Số 15/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
3.381 2.623 337 421 1.845 212 1.633 1.845 212 1.633 Phòng Kinh tế

II ĐỢT 2 NĂM 2026 21.918 15.652 760 5.506 16.168 16.168 16.168 16.168

1  Đường Seng Sui -Nàng Cảng, xã Lùng 
Phình

 Xã Lùng Phình 
 Số 72/QĐ-UBND 

ngày 06/7/2026 
4.214 2.603 100 1.511 2.603 2.603 2.603 2.603 Phòng Kinh tế

2
Đường Lênh Sui Thàng - Nà Trí Chủ, xã 
Lùng Phình

 Xã Lùng Phình 
 Số 73/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2026 
4.077 2.762 510 805 2.762 2.762 2.762 2.762 Phòng Kinh tế

3
Đường TL159 - Trường TH Pả Chư Tỷ, xã 
Lùng Phình

 Xã Lùng Phình 
 Số 74/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2026 
2.034 1.521 50 463 1.521 1.521 1.521 1.521 Phòng Kinh tế

4 Đường Tẩn Chư Thượng, xã Lùng Phình.  Xã Lùng Phình 
 Số 75/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2026 
1.245 1.046 199 1.046 1.046 1.046 1.046 Phòng Kinh tế

5
Đường giao thông khu vực chợ Văn hóa, xã 
Lùng Phình.

 Xã Lùng Phình 
 Số 76/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2026 
639 550 89 550 550 550 550 Phòng Kinh tế

6
Đường Lả Dì Thàng đi khu sản sản xuất 
thôn Sín Chải, xã Lùng Phình

 Xã Lùng Phình 
 Số 77/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2026 
2.461 1.863 598 1.863 1.863 1.863 1.863 Phòng Kinh tế

7
Đường trường Mầm Non đi hộ ông Ma Xín 
Dùng, xã Lùng Phình

 Xã Lùng Phình 
 Số 78/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2026 
3.455 2.574 100 781 2.574 2.574 2.574 2.574 Phòng Kinh tế

8 Đường Seng Sui, Nà Mổ, xã Lùng Phình  Xã Lùng Phình 
 Số 79/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2026 
3.793 2.733 1.060 2.733 2.733 2.733 2.733 Phòng Kinh tế

9 Giá trị chưa phân bổ đợt này 516 516 516 516

Tăng, giảm

Tổng số
Ngân sách 
tỉnh hỗ trợ

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh

Tổng cộng Tăng Giảm Tổng cộng
NS xã (Nguồn 

thu tiền SD đất)

Vốn NST 
BSCMT NSX 
giao năm 2026

Ngân sách xã 
hỗ trợ

NS xã 
(Nguồn thu 
tiền SD đất)

Chủ đầu tư

BIỂU 05:  ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 - NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CHO NGÂN  CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH XÃ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN GTNT

(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-UBND ngày     tháng 7 năm 2026 của UBND xã Lùng Phình)

STT NỘI DUNG
Địa điểm xây 

dựng 

Quyết định đầu tư/Quyết toán

Đơn vị: Triệu đồng

Ghi chú

Các nguồn 
vốn khác

Số quyết định, ngày, 
tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Kế hoạch đầu tư công năm 2026

Tổng cộng
Vốn NST 

BSCMT NSX 
giao năm 2026

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã giao tại 
NQ 33/NQ-HĐND ngày 29/5/2026



Tổng số
Trong đó: 
Vốn ngân 
sách xã

Tổng cộng
Vốn giao năm 

2025
Tổng cộng Tăng Giảm Tổng cộng

Vốn kéo dài 
sang năm 2026

Vốn giao năm 
2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tổng số 900 900 109 109 109 109 0

I Phân bổ kỳ này 900 900 109 109 109 109 0

1
Sửa chữa Trường PTDTBT TH số 1 xã Lùng Thẩn, 
huyện Si Ma Cai (Điểm trường chính + PH Nà Chí 
Phàng 2 + Điểm Seng Sui)

 Xã Lùng Phình 
 QĐ 23/QĐ-UBND 

ngày 28/3/2025 
900 900 109 109 109 109 0

Văn phòng 
HĐND&UBND

Tổng mức đầu tư
Kế hoạch đầu tư công năm 2025 

đã giao tại NQ 33/NQ-HĐND ngày 
29/5/2026

Tăng, giảm
Kế hoạch đầu tư công năm 2026 sau điều 

chỉnh

BIỂU 06: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 - NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH XÃ

(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-UBND ngày     tháng 7 năm 2026 của UBND xã Lùng Phình)

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG
Địa điểm xây 

dựng 

Quyết định đầu tư/Quyết toán Kế hoạch đầu tư công năm 2026 

Ghi chú
Số quyết định, ngày, 

tháng, năm ban 
hành

Chủ đầu tư



Tổng số
Trong đó: 
Vốn ngân 
sách xã

Tổng cộng

Kế hoạch vốn  
năm 2026 phân 
bổ chi tiết tại 
NQ 33/NQ-
HĐND ngày 

29/5/2026

Vốn chuyển 
nguồn bị thiếu 
chưa tổng hợp 
tại NQ 33/NQ-

HĐND ngày 
29/5/2026

Tổng cộng Tổng cộng
Vốn kéo dài 

sang năm 2026
Vốn giao năm 

2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tổng số 28.327 24.358 4.994 4.462 532 -101 49 -        150,71 4.893 4.893 0

1 Đường Cầu treo - Pờ Chồ 3, xã Lùng Phình  Xã Lùng Phình 
 55/QĐ-UBND ngày 

20/5/2024 
4.146 1.929 86 86 -18 -18 68 68 Phòng Kinh tế Đã QT

2 Đường  Tiểu học - nhà ông Hàm, xã Lùng Phình  Xã Lùng Phình 
 60 QĐ-UBND ngày 

28/5/2024 
3.732 1.980 25 25 -25 -25 Phòng Kinh tế Đã QT

3 Đường Pả Chư Tỷ - Quán Hoá, xã Lùng Phình  Xã Lùng Phình 
 44/QĐ-UBND ngày 

15/5/2024 
1.970 1.970 9 9 9 9 Phòng Kinh tế Đã QT

4 Đường khu sản xuất thôn Sín Chải, xã Tả Văn Chư  Xã Lùng Phình 
 34/QĐ-UBND ngày 

5/5/2025 
2.600 2.600 276 276 276 276 Phòng Kinh tế

Công trình hoàn 
thành

5 Trường MN Lùng Phình  Xã Lùng Phình 
 180/QĐ-UBND ngày 

21/5/2025 
3.000 3.000 1.796 1.796 1.796 1.796

Văn phòng 
HĐND&UBND

Công trình hoàn 
thành

6 Trạm y tế xã Lùng Phình  Xã Lùng Phình 
 180/QĐ-UBND ngày 

21/5/2025 
6.800 6.800 1.656 1.656 1.656 1.656

Văn phòng 
HĐND&UBND

Đã QT

7 Đường Lả Dì Thàng đi Bản Phố, xã Lùng Phình  Xã Lùng Phình 
 233/QĐ-UBND ngày 

30/5/2024 
1.434 1.434 107 107 -107 -107 Phòng Kinh tế Đã QT

8
Trường PTDTBT TH số 1 xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma
Cai (PH Nà Trí Phàng 1) 

 Xã Lùng Phình 
109/QĐ-UBND ngày 

05/11/2024
4.645 4.645 507 507 49 49 556 556

Văn phòng 
HĐND&UBND

Đã QT

9
Đường Dì Thào Ván - Túng Súng, xã Lùng Phình
(8114821)

 Xã Lùng Phình 
 43/QĐ-UBND
ngày 15/5/2024 

3.781 3.781 0 0 0 0 Phòng Kinh tế Đã QT

10 Đường Nàng Cảng 2 - Seng Sui, xã Lùng Thẩn  Xã Lùng Phình 
 66/QĐ-UBND ngày 

19/7/2022 
618 618 26,7 26,7 26,7 26,7 Phòng Kinh tế Đã QT

12
Đường Lùng Sui - Lùng Cải (Bắc Hà) xã Lùng Sui, xã
Lùng Thẩn

 Xã Lùng Phình 
 134/QĐ-UBND ngày 

11/12/2023 
3.644 3.644 6,7 6,7 6,7 6,7 Phòng Kinh tế Đã QT

13
Đường nội đồng thôn Chính Chư Phìn 2 xã Lử Thẩn, xã
Lùng Thẩn

 Xã Lùng Phình 
 135/QĐ-UBND ngày 

11/12/2023 
2.631 2.631 3,9 3,9 3,9 3,9 Phòng Kinh tế Đã QT

14 Đường Seng Sui - Nà Mổ Cái, xã Lùng Thẩn  Xã Lùng Phình 
 81/QĐ-UBND ngày 

23/9/2022 
3.492 3.492 28,0 28,0 28,0 28,0 Phòng Kinh tế Đã QT

15
Đường liên thôn từ thôn Seng Sui đến thôn Nàng Cảng
2, xã Lùng Thẩn

 Xã Lùng Phình 
 217/QĐ-UBND ngày 

27/9/2022 
2.673 2.673 8,0 8,0 8,0 8,0 Phòng Kinh tế Đã QT

16
Đường từ QL4 - thôn lênh Sui Thàng, xã Lùng Thẩn(
8074654)

 Xã Lùng Phình 
 136/QĐ-UBND ngày 

11/12/2023 
815 815 45,0 45,0 45,0 45,0 Phòng Kinh tế Đã QT

17 Kinh phí chưa giao chi tiết cho từng danh mục 413 413 413 413 Phòng Kinh tế

Tổng mức đầu tư Tăng, giảm
Kế hoạch đầu tư công năm 2026 sau điều 

chỉnh
Kế hoạch vốn  năm 2026 đã phân bổ chi tiết

BIỂU 07: ĐIỀU CHỈNH  KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 - NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-UBND ngày     tháng 7 năm 2026 của UBND xã Lùng Phình)
Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG
Địa điểm xây 

dựng 

Quyết định đầu tư/Quyết toán Kế hoạch đầu tư công năm 2026 

Ghi chú
Số quyết định, ngày, 
tháng, năm ban hành

Chủ đầu tư
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